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ĐỀ CHẴN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1.  Trong cuộc thi bật xa, thành tích của 4 bạn Hùng, Dũng, Minh, Huy lần lượt là  eq \f(2,5) m,  eq \f(4,4) m,  eq \f(7,6) m,  eq \f(10,11) m. Vậy bạn bật xa nhất là:

	A. Dũng
	B. Hùng
	C. Huy
	D. Minh


 Câu 2. Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?
	A.  eq \f(21,18) 
	[image: image83.png]18
36



B.  eq \f(4,8) 
	C.  eq \f(11,15) 
	D.  eq \f(14,12)  


Câu 3.  Rút gọn phân số trong tấm thẻ bên                      ta được phân số tối giản là:

	  A. 
[image: image1.wmf]9
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	B. 
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	C. 
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	D. 
[image: image4.wmf]1

2

 


Câu 4. Thương của số nhỏ nhất có bốn chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số, là:

	A.  11
	B.  100
	C.  101
	D.  1001


Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:   
	[image: image84.png]



	Mẹ đi chợ mua 35 bông hoa về cắm đều vào 5 lọ. Vậy 3 lọ sẽ có 21 bông hoa.

	
	Bà đem 3 chiếc bánh chia đều cho 5 cháu. Vậy mỗi cháu nhận được  eq \f(5,3) chiếc bánh.

	
	Trong hộp có 5 quả bóng gồm 2 quả bóng màu xanh và 3 quả bóng màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 4 quả bóng. Ta nói: “Trong 4 quả bóng lấy ra chắc chắn có 3 quả bóng màu đỏ.”

	
	Phân số lớn hơn 1 là phân số có mẫu số lớn hơn tử số.


Bài 3: Điền số hoặc phân số tối giản thích hợp vào chỗ chấm.

a. 12 m2 5 dm2 = ...............dm2

 
b. 25 năm = ……. thế kỉ.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: Tính:       
a. 
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c.  
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Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 
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2

 x 
[image: image14.wmf]5

22

 x 
[image: image15.wmf]2

13

  = …………………………………………………………….                                         
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Bài 3: Ba xe tải lần lượt chở 
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 tấn gạo, 
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 tấn gạo và 
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 tấn gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tấn gạo?
	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4 (1 điểm):

	a) Điền vào chỗ chấm:

Có ………

khối lập phương nhỏ 

để xếp thành hình bên.


	b) Không thực hiện phép tính,

hãy điền >, <, =.
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(Vì ………………………………………….

……………………………………………..

Nên:………………………………………..

……………………………………………..)
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ĐỀ LẺ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1.  Trong cuộc thi bật xa, thành tích của 4 bạn Hùng, Dũng, Minh, Huy lần lượt là 
[image: image26.wmf]6
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m, 1m,   eq \f(7,6) m, 
[image: image27.wmf]9
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m. Vậy bạn bật ngắn nhất là:

	A. Dũng
	B. Hùng
	C. Huy
	D. Minh


 Câu 2. Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?
	A.  eq \f(21,18) 
	B.  eq \f(4,8) 
	C. 
[image: image28.wmf]7
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	D.  eq \f(14,12)  


Câu 3.  Phân số                       bằng phân số
	  A. 
[image: image29.wmf]1
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 4. Tích của số lớn nhất có bốn chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số, là:

	A.  9
	B.  99990
	C.  999
	D.  9999


Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:   

	
	Mẹ đi chợ mua 35 bông hoa về cắm đều vào 5 lọ. Vậy 4 lọ sẽ có 28 bông hoa.

	
	Bà đem 3 chiếc bánh chia đều cho 5 cháu. Vậy mỗi cháu nhận được 
[image: image33.wmf]3
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chiếc bánh.

	
	Trong hộp có 5 quả bóng gồm 2 quả bóng màu xanh và 3 quả bóng màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 4 quả bóng. Ta nói: “Trong 4 quả bóng lấy ra chắc chắn có 3 quả bóng màu xanh.”

	
	Phân số lớn hơn 1 là phân số có mẫu số lớn hơn tử số.


Bài 3: Điền số hoặc phân số tối giản thích hợp vào chỗ chấm.


a. 34 m2 6 dm2 = ...............dm2
b. 50 năm = ……. thế kỉ.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: Tính:       

a. 
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Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 
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Bài 3: Ba xe tải lần lượt chở 
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 tấn gạo, 
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 tấn gạo và 
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 tấn gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tấn gạo?
	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4 (1 điểm):
	a) Điền vào chỗ chấm:

Có ………

khối lập phương nhỏ 

để xếp thành hình bên.


	b) Không thực hiện phép tính,

hãy điền >, <, =.
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(Vì ………………………………………….

……………………………………………..

Nên:………………………………………..

……………………………………………..)



  TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

M«n to¸n – Líp4
Năm học: 2023- 2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
	Bài
	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	1
	D
	C
	0,5

	
	2
	C
	C
	0,5

	
	3
	D
	D
	0,5

	
	4
	B
	B
	0,5

	2
	
	Đ- S- S- Đ
	Đ- Đ- S- Đ
	1

	
	
	HS điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
	

	3
	a.
	 1205
	3406
	0,5

	
	b.
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[image: image56.wmf]1

2


	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

Bài 1 (2 điểm). Tính đúng phần a ghi 1 điểm, làm đúng phần b ghi 0.5 điểm, làm đúng phần c ghi 0.5 điểm

* Lưu ý: kết quả không viết ở phân số tối giản trừ 0,5 điểm toàn bài
Bài 2: (1 điểm) Mỗi câu tính đúng được 0,5 điểm. (Kết quả đúng, cách làm không thuận tiện nhất thì không cho điểm)
Bài 2: (2 điểm)

	Bài giải
	  Điểm                                                                                            

	Đề chẵn

 Cả ba xe chở được là:
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 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở là: 
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             Đáp số: 
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 Cả ba xe chở được là:
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Trung bình mỗi xe chở là:  
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             Đáp số: 
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 * Lưu ý:  - HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

                 - Thiếu đáp số trừ 0,5 điểm.

                 - Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm.
      - Câu trả lời đúng, phép tính sai cũng không cho điểm.

Bài 3: (1 điểm) 
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	a. HS điền đúng 40 vào chỗ trống
	0,5

	b. HS điền đúng dấu <
    HS giải thích được 

Vì 
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Nên: 
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	b. HS điền đúng dấu <

    HS giải thích được 

(Vì 
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 PHÒNG GD & ĐT  GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – CUỐI KÌ II – LỚP 4
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Bài số
	
	
	
	
	
	
	
	4/b
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	0.5

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	
	
	
	
	1 

câu 4
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	3
	Tỉ số 

Phần trăm
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	4
	Số đo thời gian
	Số câu
	
	
	
	4
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	
	
	
	1
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	3

	4
	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài số
	1 câu 1
	
	1 câu 2,3
	
	4/a
	2
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	0.5
	2
	
	
	2,5
	2

	Tổng số câu
	2
	
	2
	4
	2
	2
	
	1
	
	

	Số điểm
	1,5
	3
	4,5
	1
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